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Phụ lục
QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG QUẢNG TRỊ
 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        /      /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)
Phần I
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
	TT
	Tên dịch vụ công
	Số quy trình
	Mức độ dịch vụ công trực tuyến
	Mã số TTHC trên Cổng DVC quốc gia
	Trang

	1
	Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam (Trường hợp đối với Giấy phép vận tải loại E; Giấy phép vận tải loại F, G lần đầu trong năm (năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12)
	01.QLVT-SXD
	DVCTT một phần
	2.001034.H50 
	3

	2
	Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia
	02.QLVT-SXD
	DVCTT một phần
	1.001577.H50 
	9

	3
	Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào
	03.QLVT-SXD
	DVCTT một phần
	1.002063.H50 
	13

	4
	Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia
	04.QLVT-SXD
	DVCTT một phần
	1.002286.H50 
	17

	5
	Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc
	05.QLVT-SXD
	DVCTT một phần
	1.001737.H50 
	21

	6
	Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS
	06.QLVT-SXD
	DVCTT một phần
	1.002046.H50 
	25

	7
	Đăng ký khai thác tuyến, bổ sung hoặc thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc (Trường hợp đối với các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai nước)
	07.QLVT-SXD
	DVCTT một phần
	1.002334.H50 
	29


Quy trình số: 01.QLVT-SXD
QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC LOẠI A, B, C, E, F, G CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA VIỆT NAM 
(Trường hợp đối với Giấy phép vận tải loại E; Giấy phép vận tải loại F, G lần đầu trong năm (năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12)
Mã số TTHC: 2.001034.H50
Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng
	Quy trình
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Nộp hồ sơ
	Người nộp hồ sơ
	I. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến:
I. Nộp hồ sơ trực tuyến :
1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.
2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản của chủ hồ sơ/người được ủy quyền/người đại diện theo quy định pháp luật.
3. Nhập từ khóa để tìm kiếm DVCTT (1) “Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam”, (2) chọn Cơ quan thực hiện là tỉnh Quảng Trị, chọn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.
Chọn trường hợp cấp Giấy phép vận tải loại E; Giấy phép vận tải loại F, G lần đầu trong năm (năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12).

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm:
* Đối với phương tiện thương mại: 
+ Nhập thông tin vào Giấy đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc theo mẫu số 1, Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ (Hình thức nộp: Nhập thông tin trên biểu mẫu tương tác điện tử (e-from) được xác thực bằng tài khoản VneID của tổ chức hoặc đại diện tổ chức hoặc tài khoản VneID của cá nhân hoặc đính kèm bản điện tử có ký số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính);
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (Hình thức nộp: Bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc). 
Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng cho thuê tài chính (đối với trường hợp cho thuê tài chính) (Hình thức nộp: bản chụp hoặc bản scan theo định dạng .PDF).
* Đối với xe công vụ gồm: 

+ Nhập thông tin vào Giấy đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc theo mẫu số 2, Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ (Hình thức nộp: Nhập thông tin trên biểu mẫu tương tác điện tử (e-from) được xác thực bằng tài khoản VneID của tổ chức hoặc đại diện tổ chức hoặc tài khoản VneID của cá nhân hoặc đính kèm bản điện tử có ký số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính);
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (Hình thức nộp: Bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc. Trường hợp nộp bản chụp hoặc bản scan theo định dạng .PDF thì đồng thời gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng thực qua dịch vụ bưu chính).
+ Thư mời của đối tác phía Trung Quốc nêu rõ tuyến đường, cửa khẩu và thời gian mời (trường hợp bản gốc không có tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh) (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc. Trường hợp nộp bản chụp hoặc bản scan theo định dạng .PDF thì đồng thời gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng thực qua dịch vụ bưu chính).
+ Quyết định cử đi công tác của cấp có thẩm quyền (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc. Trường hợp nộp bản chụp hoặc bản scan theo định dạng .PDF thì đồng thời gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng thực qua dịch vụ bưu chính).
5. Phí, lệ phí thanh toán trực tuyến: Không có.
6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính/ hoặc trực tuyến.
7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động.
8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến.
9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ.
II. Trường hợp Bộ phận một cửa hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến:
Trường hợp cá nhân, tổ chức không thể nộp hồ sơ trực tuyến thì cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ, giúp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu tại bước “nộp hồ sơ trực tuyến”.
	

	Bước 1
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ.
2. Kiểm tra thành phần hồ sơ:
2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:
+ Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Phòng Quản lý vận tải xử lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
+ Tra cứu, trích xuất dữ liệu về CCCD của cá nhân đề nghị từ CSDL quốc gia về dân cư và gắn vào thành hồ sơ.
2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.
2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người yêu cầu.
	02 giờ làm việc

	Bước 2
	Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải
	Kiểm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ hoặc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, làm văn bản hướng dẫn bổ sung hoặc văn bản trả hồ sơ nêu rõ lý do, nội dung bổ sung hoặc trả hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; tham mưu soạn thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc; trình Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải và Lãnh đạo Sở xem xét, ký tờ trình dự thảo Giấy phép.
- Sau khi Lãnh đạo ký duyệt, phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản và chuyển cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	04 giờ làm việc

	Bước 3
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức theo các hình thức đã đăng ký.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Phòng QLVT để lưu hồ sơ.
	02 giờ làm việc

	Nhận kết quả
	Người nộp hồ sơ
	- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công.
	Không tính vào thời gian giải quyết


	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	01 ngày làm việc


* Biểu mẫu tương tác điện tử (e-form)
(Mẫu số 01 Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

	TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH 

VẬN TẢI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP 
VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

____________
Kính gửi: ……………………………

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:


2. Địa chỉ:


3. Số điện thoại:………………………Số Fax/Địa chỉ Email: ………………

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số…………..Ngày cấp…………

5. Đơn vị xin cấp phép cho phương tiện theo danh sách dưới đây:

(Nếu có nhiều phương tiện thì lập bảng kê kèm theo đơn)

	TT
	Biển số xe
	Nhãn hiệu 
	Năm sản xuất
	Trọng tải 

(số ghế, tấn)
	Thời hạn đề nghị cấp phép
	Hình thức hoạt động (định kỳ, không định kỳ, vận tải hàng hóa)
	Tuyến hoạt động
	Điểm dừng nghỉ trên đường

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Người liên hệ để trả kết quả cấp phép: Họ tên: ……….. Điện thoại:………

	Nơi nhận:
- Như trên;

-……..
- Lưu:...
	…, ngày… tháng… năm …
Đơn vị kinh doanh vận tải
(Ký tên, đóng dấu)


* Biểu mẫu tương tác điện tử (e-form)

(Mẫu số 02 Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________


GIẤY ĐỀ NGHỊ 
CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ 

GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

____________
Kính gửi: ……………………..............

1. Tên cơ quan, đơn vị:


2. Địa chỉ:


3. Số điện thoại:………………………Số Fax/Địa chỉ email:……………..…...

4. Mục đích xin cấp phép cho phương tiện:……………………………….…..

5. Đơn vị xin cấp phép cho phương tiện theo danh sách dưới đây:

	TT
	Biển số xe
	Nhãn hiệu 
	Năm sản xuất
	Trọng tải      (số ghế, tấn)
	Thời gian đề nghị cấp phép
	Cửa khẩu xuất - nhập
	Tuyến đường

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6. Người liên hệ để trả kết quả cấp phép: Họ tên: ………….Số điện thoại:……

	Nơi nhận:
- Như trên;

-………
- Lưu:...
	…, ngày...tháng...năm …
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


Quy trình số: 02.QLVT-SXD

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GIA HẠN THỜI GIAN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA CAMPUCHIA 

Mã số TTHC: 1.001577.H50
Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng

	Quy trình
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Nộp hồ sơ
	Người nộp hồ sơ
	I. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến:
I. Nộp hồ sơ trực tuyến :

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.
2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản của chủ hồ sơ/người được ủy quyền/người đại diện theo quy định pháp luật.

3. Nhập từ khóa để tìm kiếm DVCTT (1) “Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia”, (2) chọn Cơ quan thực hiện là tỉnh Quảng Trị, chọn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Nhập thông tin vào Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam theo mẫu số 8, Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ (Hình thức nộp: Nhập thông tin trên biểu mẫu tương tác điện tử (e-from) được xác thực bằng tài khoản VneID của tổ chức hoặc đại diện tổ chức hoặc tài khoản VneID của cá nhân hoặc đính kèm bản điện tử có ký số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính);
- Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia (Hình thức nộp: Bản chính, bản chụp hoặc bản scan theo định dạng .PDF).
  5. Phí, lệ phí thanh toán trực tuyến: Không có.
6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính/ hoặc trực tuyến.

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động.

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến.

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ.

II. Trường hợp Bộ phận một cửa hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến:
Trường hợp cá nhân, tổ chức không thể nộp hồ sơ trực tuyến thì cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ, giúp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu tại bước “nộp hồ sơ trực tuyến”.
	

	Bước 1
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ.

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Phòng Quản lý vận tải xử lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Tra cứu, trích xuất dữ liệu về CCCD của cá nhân đề nghị từ CSDL quốc gia về dân cư và gắn vào thành hồ sơ (nếu là người Việt Nam).

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người yêu cầu.
	04 giờ làm việc

	Bước 2
	Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải
	Kiểm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ hoặc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, làm văn bản hướng dẫn bổ sung hoặc văn bản trả hồ sơ nêu rõ lý do, nội dung bổ sung hoặc trả hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; tham mưu soạn thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia; trình Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải và Lãnh đạo Sở xem xét, ký tờ trình dự thảo Giấy phép gia hạn.
- Sau khi Lãnh đạo Ký duyệt, phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển kết quả giải quyết cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	01 ngày làm việc

	Bước 3
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức theo các hình thức đã đăng ký.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Phòng QLVT để lưu hồ sơ.
	04 giờ làm việc

	Nhận kết quả
	Người nộp hồ sơ
	- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công.
	Không tính vào thời gian giải quyết

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	02 ngày làm việc


* Biểu mẫu tương tác điện tử (e-form)

(Mẫu số 08 Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness 
________________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI GIAN LƯU HÀNH 
CỦA PHƯƠNG TIỆN TẠI VIỆT NAM
REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE 

OPERATION PERIOD IN VIET NAM

Kính gửi: Sở Xây dựng..............
To: Department of Transport of…..........

1. Người xin gia hạn (Applicant Name):


2. Địa chỉ (Address):


3. Số điện thoại (Telephone number): ….……số Fax (Fax number)


4. Địa chỉ Email (Email address):


5. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia số (Cambodia – Viet Nam vehicle cross-border transport permit No.): ......... ngày (the date of) ………………

6. Ngày hết hạn của Giấy phép liên vận (Expiry date of transport permit):


7. Lý do xin gia hạn: (mô tả lý do không thể về nước theo quy định)
(Reason for extension: describe the reason of unability to timely return to its Home Country)….

8. Đề nghị gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam trong thời gian ……. ngày, từ ngày ………đến ngày ……………..

Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in ...day(s), from ………. until …………..
9. Chúng tôi xin cam kết (We commit):

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm theo (To take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the request for extension of vehicle operation period in Viet Nam and the attached documents).
b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như những quy định ghi trong các điều ước quốc tế về vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Campuchia (To comply strictly with all provisions of Viet Nam’s Laws as well as the provisions of international treaties between Viet Nam and Cambodia on cross-border transport).

	
	…, ngày … tháng … năm …
Place,………….. (dd/mm/yyyy) 
Người xin gia hạn 

(Applicant Name)
(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Signature and full name)


Quy trình số: 03. QLVT-SXD

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GIA HẠN THỜI GIAN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA LÀO 

Mã số TTHC: 1.002063.H50
Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng

	Quy trình
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Nộp hồ sơ
	Người nộp hồ sơ
	I. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến:
I. Nộp hồ sơ trực tuyến :

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.
2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản của chủ hồ sơ/người được ủy quyền/người đại diện theo quy định pháp luật.

3. Nhập từ khóa để tìm kiếm DVCTT (1) “Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào”, (2) chọn Cơ quan thực hiện là tỉnh Quảng Trị, chọn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Nhập thông tin vào Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam theo mẫu số 7, Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ (Hình thức nộp: Nhập thông tin trên biểu mẫu tương tác điện tử (e-from) được xác thực bằng tài khoản VneID của tổ chức hoặc đại diện tổ chức hoặc tài khoản VneID của cá nhân hoặc đính kèm bản điện tử có ký số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính);
- Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào (Hình thức nộp: Bản chính, bản chụp hoặc bản scan theo định dạng .PDF).
  5. Phí, lệ phí thanh toán trực tuyến: Không có.
6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính/ hoặc trực tuyến.

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động.

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến.

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ.

II. Trường hợp Bộ phận một cửa hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến:
Trường hợp cá nhân, tổ chức không thể nộp hồ sơ trực tuyến thì cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ, giúp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu tại bước “nộp hồ sơ trực tuyến”.
	

	Bước 1
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ.

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Phòng Quản lý vận tải xử lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Tra cứu, trích xuất dữ liệu về CCCD của cá nhân đề nghị từ CSDL quốc gia về dân cư và gắn vào thành hồ sơ (nếu là người Việt Nam).

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người yêu cầu.
	04 giờ làm việc

	Bước 2
	Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải
	Kiểm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ hoặc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, làm văn bản hướng dẫn bổ sung hoặc văn bản trả hồ sơ nêu rõ lý do, nội dung bổ sung hoặc trả hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; tham mưu soạn thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào; trình Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải và Lãnh đạo Sở xem xét, ký tờ trình dự thảo Giấy phép gia hạn.
Kiểm tra, xử lý hồ sơ:

- Sau khi Lãnh đạo Ký duyệt, phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển kết quả giải quyết cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	01 ngày làm việc

	Bước 3
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức theo các hình thức đã đăng ký.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Phòng QLVT để lưu hồ sơ.
	04 giờ làm việc

	Nhận kết quả
	Người nộp hồ sơ
	- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công.
	Không tính vào thời gian giải quyết

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	02 ngày làm việc


* Biểu mẫu tương tác điện tử (e-form)

(Mẫu số 7, Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness 
_______________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI GIAN LƯU HÀNH CỦA PHƯƠNG TIỆN TẠI VIỆT NAM
REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE OPERATION PERIOD IN VIET NAM

____________
Kính gửi: Sở Xây dựng..............
To: Department of Transport of...........

1. Người xin gia hạn (Applicant Name):


2. Địa chỉ (Address):


3. Số điện thoại (Telephone number): ………………………………số Fax (Fax number)


4. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào số (Laos – Viet Nam vehicle cross-border transport permit No.): ......... ngày (the date of) ……………

5. Ngày hết hạn của Giấy phép liên vận (Expiry date of transport permit):….


6. Lý do xin gia hạn: (mô tả lý do không thể về nước theo quy định)
(Reason for extension: describe the reason of unability to timely return to its Home Country)…

7. Đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam trong thời gian …. ngày, từ ngày … đến ngày ……..

Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in ...day(s), from …………. until ………..
8. Chúng tôi xin cam kết (We commit):

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm theo (To take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the request for extension of vehicle operation period in Viet Nam and the attached documents).
b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như những quy định ghi trong các điều ước quốc tế về vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Lào (To comply strictly with all provisions of Viet Nam’s Laws as well as the provisions of international treaties between Viet Nam and Laos on cross-border transport).

	
	.., ngày … tháng … năm…
Place,………….. (dd/mm/yyyy) 
Người xin gia hạn

(Applicant Name)
(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Signature and full name)




Quy trình số: 04.QLVT-SXD

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GIA HẠN THỜI GIAN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA LÀO, CAMPUCHIA
Mã số TTHC: 1.002286.H50
Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng

	Quy trình
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Nộp hồ sơ
	Người nộp hồ sơ
	I. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến:
I. Nộp hồ sơ trực tuyến :

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.
2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản của chủ hồ sơ/người được ủy quyền/người đại diện theo quy định pháp luật.

3. Nhập từ khóa để tìm kiếm DVCTT (1) “Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Camphuchia”, (2) chọn Cơ quan thực hiện là tỉnh Quảng Trị, chọn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Nhập thông tin vào Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam theo mẫu số 8, Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ (Hình thức nộp: Nhập thông tin trên biểu mẫu tương tác điện tử (e-from) được xác thực bằng tài khoản VneID của tổ chức hoặc đại diện tổ chức hoặc tài khoản VneID của cá nhân hoặc đính kèm bản điện tử có ký số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính);
- Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia (Hình thức nộp: Nộp bản chụp hoặc bản scan theo định dạng .PDF và đồng thời gửi bản góc qua dịch vụ bưu chính).
  5. Phí, lệ phí thanh toán trực tuyến: Không có.
6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính/ hoặc trực tuyến.

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động.

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến.

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ.

II. Trường hợp Bộ phận một cửa hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến:
Trường hợp cá nhân, tổ chức không thể nộp hồ sơ trực tuyến thì cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ, giúp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu tại bước “nộp hồ sơ trực tuyến”.
	

	Bước 1
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ.

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Phòng Quản lý vận tải xử lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Tra cứu, trích xuất dữ liệu về CCCD của cá nhân đề nghị từ CSDL quốc gia về dân cư và gắn vào thành hồ sơ (nếu là người Việt Nam).

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người yêu cầu.
	04 giờ làm việc

	Bước 2
	Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải
	Kiểm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ hoặc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, làm văn bản hướng dẫn bổ sung hoặc văn bản trả hồ sơ nêu rõ lý do, nội dung bổ sung hoặc trả hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; tham mưu soạn thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia; trình Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải và Lãnh đạo Sở xem xét, ký tờ trình dự thảo Giấy phép gia hạn.
- Sau khi Lãnh đạo Ký duyệt, phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển kết quả giải quyết cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	01 ngày làm việc

	Bước 3
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức theo các hình thức đã đăng ký.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Phòng QLVT để lưu hồ sơ.
	04 giờ làm việc

	Nhận kết quả
	Người nộp hồ sơ
	- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công.
	Không tính vào thời gian giải quyết

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	02 ngày làm việc


* Biểu mẫu tương tác điện tử (e-form)

Mẫu số 8, Phụ lục XII, Nghị định số 158/2024/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness 
________________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI GIAN LƯU HÀNH 
CỦA PHƯƠNG TIỆN TẠI VIỆT NAM
REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE 

OPERATION PERIOD IN VIET NAM

Kính gửi: Sở Xây dựng..............
To: Department of Transport of…..........

1. Người xin gia hạn (Applicant Name):


2. Địa chỉ (Address):


3. Số điện thoại (Telephone number): ….……số Fax (Fax number)


4. Địa chỉ Email (Email address):


5. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia số (Cambodia – Viet Nam vehicle cross-border transport permit No.): ......... ngày (the date of) ………………

6. Ngày hết hạn của Giấy phép liên vận (Expiry date of transport permit):


7. Lý do xin gia hạn: (mô tả lý do không thể về nước theo quy định)
(Reason for extension: describe the reason of unability to timely return to its Home Country)….

8. Đề nghị gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam trong thời gian ……. ngày, từ ngày ………đến ngày ……………..

Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in ...day(s), from ………. until …………..
9. Chúng tôi xin cam kết (We commit):

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm theo (To take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the request for extension of vehicle operation period in Viet Nam and the attached documents).
b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như những quy định ghi trong các điều ước quốc tế về vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Campuchia (To comply strictly with all provisions of Viet Nam’s Laws as well as the provisions of international treaties between Viet Nam and Cambodia on cross-border transport).

	
	…, ngày … tháng … năm …
Place,………….. (dd/mm/yyyy) 
Người xin gia hạn 

(Applicant Name)
(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Signature and full name)


Quy trình số: 05.QLVT-SXD

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GIA HẠN THỜI GIAN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA TRUNG QUỐC 

Mã số TTHC: 1.001737.H50
Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng

	Quy trình
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Nộp hồ sơ
	Người nộp hồ sơ
	I. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến:
I. Nộp hồ sơ trực tuyến :

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.
2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản của chủ hồ sơ/người được ủy quyền/người đại diện theo quy định pháp luật.

3. Nhập từ khóa để tìm kiếm DVCTT (1) “Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc”, (2) chọn Cơ quan thực hiện là tỉnh Quảng Trị, chọn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Nhập thông tin vào Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam theo mẫu số 8 Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ (Hình thức nộp: Nhập thông tin trên biểu mẫu tương tác điện tử (e-from) được xác thực bằng tài khoản VneID của tổ chức hoặc đại diện tổ chức hoặc tài khoản VneID của cá nhân hoặc đính kèm bản điện tử có ký số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính);
- Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Trung Quốc (Hình thức nộp: Bản chính, bản chụp hoặc bản scan theo định dạng .PDF).
  5. Phí, lệ phí thanh toán trực tuyến: Không có.
6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính/ hoặc trực tuyến.

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động.

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến.

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ.

II. Trường hợp Bộ phận một cửa hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến:
Trường hợp cá nhân, tổ chức không thể nộp hồ sơ trực tuyến thì cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ, giúp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu tại bước “nộp hồ sơ trực tuyến”.
	

	Bước 1
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ.

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Phòng Quản lý vận tải xử lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Tra cứu, trích xuất dữ liệu về CCCD của cá nhân đề nghị từ CSDL quốc gia về dân cư và gắn vào thành hồ sơ (nếu là người Việt Nam).

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người yêu cầu.
	04 giờ làm việc

	Bước 2
	Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải
	Kiểm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ hoặc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, làm văn bản hướng dẫn bổ sung hoặc văn bản trả hồ sơ nêu rõ lý do, nội dung bổ sung hoặc trả hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; tham mưu soạn thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc; trình Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải và Lãnh đạo Sở xem xét, ký tờ trình dự thảo Giấy phép gia hạn.
- Sau khi Lãnh đạo Ký duyệt, phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển kết quả giải quyết cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	01 ngày làm việc

	Bước 3
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức theo các hình thức đã đăng ký.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Phòng QLVT để lưu hồ sơ.
	04 giờ làm việc

	Nhận kết quả
	Người nộp hồ sơ
	- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công.
	Không tính vào thời gian giải quyết

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	02 ngày làm việc


* Biểu mẫu tương tác điện tử (e-form)

Mẫu số 8 Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness 
________________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI GIAN LƯU HÀNH 
CỦA PHƯƠNG TIỆN TẠI VIỆT NAM
REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE 

OPERATION PERIOD IN VIET NAM

Kính gửi: Sở Xây dựng..............
To: Department of Transport of…..........

1. Người xin gia hạn (Applicant Name):


2. Địa chỉ (Address):


3. Số điện thoại (Telephone number): ….……số Fax (Fax number)


4. Địa chỉ Email (Email address):


5. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia số (Cambodia – Viet Nam vehicle cross-border transport permit No.): ......... ngày (the date of) ………………

6. Ngày hết hạn của Giấy phép liên vận (Expiry date of transport permit):


7. Lý do xin gia hạn: (mô tả lý do không thể về nước theo quy định)
(Reason for extension: describe the reason of unability to timely return to its Home Country)….

8. Đề nghị gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam trong thời gian ……. ngày, từ ngày ………đến ngày ……………..

Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in ...day(s), from ………. until …………..
9. Chúng tôi xin cam kết (We commit):

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm theo (To take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the request for extension of vehicle operation period in Viet Nam and the attached documents).
b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như những quy định ghi trong các điều ước quốc tế về vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Campuchia (To comply strictly with all provisions of Viet Nam’s Laws as well as the provisions of international treaties between Viet Nam and Cambodia on cross-border transport).

	
	…, ngày … tháng … năm …
Place,………….. (dd/mm/yyyy) 
Người xin gia hạn 

(Applicant Name)
(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Signature and full name)


Quy trình số: 06.QLVT-SXD

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GIA HẠN THỜI GIAN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC NƯỚC THỰC HIỆN 
HIỆP ĐỊNH GMS 

Mã số TTHC: 1.002046.H50
Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng

	Quy trình
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Nộp hồ sơ
	Người nộp hồ sơ
	I. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến:
I. Nộp hồ sơ trực tuyến :

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.
2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản của chủ hồ sơ/người được ủy quyền/người đại diện theo quy định pháp luật.

3. Nhập từ khóa để tìm kiếm DVCTT (1) “Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS”, (2) chọn Cơ quan thực hiện là tỉnh Quảng Trị, chọn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Nhập thông tin vào Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam theo mẫu số 6 Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ (Hình thức nộp: Nhập thông tin trên biểu mẫu tương tác điện tử (e-from) được xác thực bằng tài khoản VneID của tổ chức hoặc đại diện tổ chức hoặc tài khoản VneID của cá nhân hoặc đính kèm bản điện tử có ký số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính);
- Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD (Hình thức nộp: Bản chính, bản chụp hoặc bản scan theo định dạng .PDF).
  5. Phí, lệ phí thanh toán trực tuyến: Không có.
6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính/ hoặc trực tuyến.

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động.

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến.

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ.

II. Trường hợp Bộ phận một cửa hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến:
Trường hợp cá nhân, tổ chức không thể nộp hồ sơ trực tuyến thì cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ, giúp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu tại bước “nộp hồ sơ trực tuyến”.
	

	Bước 1
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ.

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Phòng Quản lý vận tải xử lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Tra cứu, trích xuất dữ liệu về CCCD của cá nhân đề nghị từ CSDL quốc gia về dân cư và gắn vào thành hồ sơ (nếu là người Việt Nam).

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người yêu cầu.
	04 giờ làm việc

	Bước 2
	Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải
	Kiểm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ hoặc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, làm văn bản hướng dẫn bổ sung hoặc văn bản trả hồ sơ nêu rõ lý do, nội dung bổ sung hoặc trả hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; tham mưu soạn thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS; trình Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải và Lãnh đạo Sở xem xét, ký tờ trình dự thảo Giấy phép gia hạn.
- Sau khi Lãnh đạo Ký duyệt, phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển kết quả giải quyết cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	01 ngày làm việc

	Bước 3
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức theo các hình thức đã đăng ký.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Phòng QLVT để lưu hồ sơ.
	04 giờ làm việc

	Nhận kết quả
	Người nộp hồ sơ
	- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công.
	Không tính vào thời gian giải quyết

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	02 ngày làm việc


* Biểu mẫu tương tác điện tử (e-form)

Mẫu số 6, Phụ lục VIII, Nghị định số 158/2024/NĐ-CP

Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness 
________________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI GIAN LƯU HÀNH 
CỦA PHƯƠNG TIỆN TẠI VIỆT NAM
REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE 

OPERATION PERIOD IN VIET NAM

Kính gửi: Sở Xây dựng..............
To: Department of Transport of…..........

1. Người xin gia hạn (Applicant Name):


2. Địa chỉ (Address):


3. Số điện thoại (Telephone number): ….……số Fax (Fax number)


4. Địa chỉ Email (Email address):


5. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia số (Cambodia – Viet Nam vehicle cross-border transport permit No.): ......... ngày (the date of) ………………

6. Ngày hết hạn của Giấy phép liên vận (Expiry date of transport permit):


7. Lý do xin gia hạn: (mô tả lý do không thể về nước theo quy định)
(Reason for extension: describe the reason of unability to timely return to its Home Country)….

8. Đề nghị gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam trong thời gian ……. ngày, từ ngày ………đến ngày ……………..

Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in ...day(s), from ………. until …………..
9. Chúng tôi xin cam kết (We commit):

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm theo (To take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the request for extension of vehicle operation period in Viet Nam and the attached documents).
b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như những quy định ghi trong các điều ước quốc tế về vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Campuchia (To comply strictly with all provisions of Viet Nam’s Laws as well as the provisions of international treaties between Viet Nam and Cambodia on cross-border transport).

	
	…, ngày … tháng … năm …
Place,………….. (dd/mm/yyyy) 
Người xin gia hạn 

(Applicant Name)
(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Signature and full name)


Quy trình số: 07.QLVT-SXD

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ PHƯƠNG TIỆN KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐỊNH KỲ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC 
(Trường hợp đối với các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai nước) 

Mã số TTHC: 1.002334.H50
Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng

	Quy trình
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Nộp hồ sơ
	Người nộp hồ sơ
	I. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến:
I. Nộp hồ sơ trực tuyến :

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.
2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản của chủ hồ sơ/người được ủy quyền/người đại diện theo quy định pháp luật.

3. Nhập từ khóa để tìm kiếm DVCTT (1) “Đăng ký khai thác tuyến, bổ sung hoặc thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc (trường hợp đối với các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai nước)”, (2) chọn Cơ quan thực hiện là tỉnh Quảng Trị, chọn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm:
   - Nhập thông tin vào Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến, bổ sung hoặc thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo mẫu số 13 Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ (Hình thức nộp: Nhập thông tin trên biểu mẫu tương tác điện tử (e-from) được xác thực bằng tài khoản VneID của tổ chức hoặc đại diện tổ chức hoặc tài khoản VneID của cá nhân hoặc đính kèm bản điện tử có ký số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính);

- Nhập thông tin vào Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo Mẫu số 14, Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ (Hình thức nộp: Nhập thông tin trên biểu mẫu tương tác điện tử (e-from) được xác thực bằng tài khoản VneID của tổ chức hoặc đại diện tổ chức hoặc tài khoản VneID của cá nhân hoặc đính kèm bản điện tử có ký số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính);        
- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (Bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc). Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng cho thuê tài chính (đối với trường hợp cho thuê tài chính) (Hình thức nộp: bản chụp hoặc bản scan theo định dạng .PDF);

5. Phí, lệ phí thanh toán trực tuyến: Không có.
6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/ hoặc qua dịch vụ bưu chính/ hoặc trực tuyến.

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động.

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến.

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ.

II. Trường hợp Bộ phận một cửa hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến:
Trường hợp cá nhân, tổ chức không thể nộp hồ sơ trực tuyến thì cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ, giúp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu tại bước “nộp hồ sơ trực tuyến”.
	

	Bước 1
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ.

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Phòng Quản lý vận tải xử lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Tra cứu, trích xuất dữ liệu về CCCD của cá nhân đề nghị từ CSDL quốc gia về dân cư và gắn vào thành hồ sơ.

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người yêu cầu.
	02 giờ làm việc

	Bước 2
	Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải
	Kiểm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ hoặc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, làm văn bản hướng dẫn bổ sung hoặc văn bản trả hồ sơ nêu rõ lý do, nội dung bổ sung hoặc trả hồ sơ; trình Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; tham mưu soạn thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ Đăng ký khai thác tuyến, bổ sung hoặc thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc; trình Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải và Lãnh đạo Sở xem xét, ký tờ trình dự thảo Văn bản chấp thuận.

- Sau khi Lãnh đạo Ký duyệt, phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển kết quả giải quyết cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	04 giờ làm việc

	Bước 3
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả Sở Xây dựng tại TTPVHCC
	- Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức theo các hình thức đã đăng ký.

- Chuyển hồ sơ, kết quả cho chuyên viên Phòng QLVT để lưu hồ sơ.
	02 giờ làm việc

	Nhận kết quả
	Người nộp hồ sơ
	- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công.
	Không tính vào thời gian giải quyết

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	01 ngày làm việc


* Biểu mẫu tương tác điện tử (e-form)

Mẫu số 13, Phụ lục X, Nghị định số 158/2024/NĐ-CP

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký/thay thế/bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

	TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI

___________


Số: …../…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

	
	….., ngày… tháng… năm…


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ/THAY THẾ/BỔ SUNG PHƯƠNG TIỆN KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐỊNH KỲ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

____________
Kính gửi: ………………………..

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:………………………………………………….

2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………

3. Số điện thoại: …………………………..số Fax/Địa chỉ email:……………….

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: …..ngày…/…/.…….

5. Đăng ký/thay thế/bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc như sau:

Tỉnh/thành phố đi: …………….Tỉnh/thành phố đến: …………..

Bến đi: ……….............………..Bến đến: ……………..

Cự ly vận chuyển: …….km

Hành trình chạy xe:


Điểm dừng đỗ trên đường:


6. Danh sách xe:

	TT
	Biển 

kiểm soát xe
	Tên đăng ký sở hữu xe
	Loại xe
	Số ghế
	Năm sản xuất
	Cửa khẩu xuất - nhập

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


7. Phương án khai thác tuyến (kèm theo).

8. Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết:

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Giấy đăng ký khai thác vận tải định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như những quy định ghi trong các điều ước quốc tế về vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.

	
	Đơn vị kinh doanh vận tải
(Ký tên, đóng dấu)


* Biểu mẫu tương tác điện tử (e-form)

Mẫu số 14, Phụ lục X, Nghị định số 158/2024/NĐ-CP

	TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI

____________
Số: …….……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________


PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 
ĐỊNH KỲ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

____________
1. Đặc điểm tuyến:

Tên tuyến: …………………………………………đi
và ngược lại.

Bến đi:


Bến đến:


Cự ly vận chuyển:……………..km.

Lộ trình:


2. Biểu đồ chạy xe:

Số chuyến tài (nốt) trong .......…ngày/tuần/tháng.

a) Tại bến lượt đi: bến xe:


Hàng ngày có……nốt (tài) xuất bến như sau:

+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc ….. giờ

+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc ….. giờ

+ ……..

b) Tại bến lượt về: bến xe:


Hàng ngày có…..nốt (tài) xuất bến như sau:

+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc ….. giờ

+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc ….. giờ

+ ……..

c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe ... giờ.

d) Tốc độ lữ hành: ……..km/giờ

đ) Thời gian dừng nghỉ dọc đường: ………phút

3. Các trạm dừng nghỉ trên đường:

a) Lượt đi từ Bến xe: ………………………..đến Bến xe:


(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc các nhà hàng được quy định trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật của nước sở tại).

- Điểm dừng thứ nhất


- Điểm dừng thứ hai


- Điểm dừng thứ ba:


b) Lượt về từ Bến xe: ………………………….đến Bến xe:


(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc các nhà hàng được quy định trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật của nước sở tại).

- Điểm dừng thứ nhất


- Điểm dừng thứ hai


- Điểm dừng thứ ba:


c) Thời gian dừng, nghỉ từ …….đến ……..phút/điểm

4. Phương tiện bố trí trên tuyến

	Số TT
	Biển số xe
	Trọng tải (ghế)
	Năm sản xuất
	Nhãn hiệu
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


5. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

a) Số lượng:

b) Điều kiện của lái xe:

- Có giấy phép lái xe phù hợp với xe điều khiển

- Có đủ điều kiện về sức khoẻ, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ

- Có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mặc đồng phục, mang bảng tên

-


c) Điều kiện của nhân viên phục vụ trên xe

- Có đủ điều kiện về sức khoẻ

- Có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị

- Nhân viên phục vụ trên xe mặc đồng phục, mang bảng tên

-


6. Các dịch vụ khác

a) Dịch vụ chung chạy xe trên tuyến:


b) Dịch vụ đối với những xe chất lượng cao:


7. Giá vé

a) Giá vé:

- Giá vé suốt tuyến: ……………… đồng/hành khách

- Giá vé chặng (nếu có):……………đồng/hành khách

	Giá vé
	đồng/hành khách

	Trong đó:
	

	- Giá vé (*)
	đồng/hành khách

	- Chi phí các bữa ăn chính
	đồng/hành khách

	- Chi phí các bữa ăn phụ
	đồng/hành khách

	- Phục vụ khác: khăn, nước …
	đồng/hành khách


(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm hành khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.

b) Hình thức bán vé

- Bán vé tại quầy ở bến xe:


- Bán vé tại đại lý:
(ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại).

- Bán vé qua mạng:
(địa chỉ trang Web)

	Xác nhận của Sở Xây dựng
(Đối với các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai nước)
	Đơn vị kinh doanh vận tải
(Ký tên, đóng dấu)


